
 
 

      

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN H  ỆN      I  
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông                  ; 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Đi     ị Hợp  à                 ; 
 

 - Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Huệ -        Tòa án nhân dân    ệ  

Đ    i . 
 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ệ  Đ k  i  tham gia phiên toà: 

Ông Phạm Vă  C ờng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 31/3/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân    ệ  Đ    i  xét xử s  

thẩm công khai vụ án thụ lý số: 256/2021/TLST-DS, ngày 17/12/2021 về 

việc“                        tài sản”, theo Quyết đị   đ    ụ án ra xét xử 

số: 04/2022/QĐXX  -DS ngày 03-3-2022, Q  ế  đị          i       số: 

08/2022/QĐ  -D    à  25/3/2022, giữ      đ     sự: 

 - N u ê   ơ : Bà          ị  ệ H – C  m  ; 

 Đị     :      Đ, xã A, huyệ  Đă   i ,      Đă      . 

 - Bị  ơ : Ông  âm Vă     và bà Nông Thị N – Đều v ng m   (Đ   ống 

đạt hợp lệ) 

 Đị     :      N, xã R, huyệ  Đă   i ,      Đă  Nông. 
 

 

NỘI D NG VỤ ÁN: 
 

 - Tại  ơ  k ởi kiện nhận ngày 06-12-2021 (        05) củ    u ê   ơ     

N u      ị  ệ H        u  Tr  iải  u              ại   iê      Tr bày: 

   à  10/5/2019,  à H            Tr  à   ị N     số  iề  320.000.000 

đ   , mụ  đ        để đ    ạ    â   à  . Việ                  iề    i        

     i    iế     ,   ố          ời  i        à 05   à ,           à  10/5/2019 

     ữ                        âm Vă  Tr  à  ợ  à        ị N; để đ m     

                        ợ           Tr  à   ị N đ   i        à H 01  i   

              ề  sử  ụ   đ   số B  495630,   ử  đ   số 77,  ờ     đ  số 81, 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

H  ỆN      I  

TỈNH   K NÔNG 
 
B n án số: 10/2022/DS-ST 

Ngày: 31/3/2022 

    iệ  “                    

vay tài sả ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 iệ       15156,0m
2 
            â   â     ệ  Đ    i        à  30/12/2011 

đ                 iệ  Vă     à  à Bế   ị   (    Bế  à  à  âm đ      ể  

   ợ    ại         Tr  à   ị N         s  số 2340/2016    C i       Vă  

      đă      đ   đ i Đ    il            à  04/5/2016 ; đ     ạ  ạ   ại:      

 ăm     ,    Đ       ,    ệ  Đ    i ,      Đ       . Khi đến hạn, anh Tr 

 à   ị N không tr  số  iề   ố ,   i s    cho  à H       ỏa thu n. 

 D  đ ,  à H  àm đ     ởi  iệ            à      â   â     ệ  Đ    i  

 i i    ế        ợ           Tr  à   ị N    i           ụ            số  iề  

 ố   à 320.000.000 đ     à   i s             đị    ủ             à 0,8 / 01 

           đế    à    ởi  iệ         82.000.000 đ    ( à H               à 

          i s             đị   đế    à    à         ử s    ẩm .   i  à      Tr 

 à   ị N                   à     số  ợ  ố   à   i s          ị H s       ại  i   

              ề  sử  ụ   đ   số B  495630      ợ           Tr  à   ị N. 

  ại   i      ,        đ       đề nghị H i đ ng xét xử tuyên bu c anh 

Lâm Vă  Tr  à   ị Nông Thị N    i           ụ            số  iề   ố   à 

320.000.000 đ     à tiền lãi do ch m thực hiệ         ụ tr  tiền          định 

của pháp lu t kể t  ngày 16/5/2019     đến khi tr  xong toàn b  số nợ.  

 - Lời khai của bị  ơ  trong trong quá Tr tố t ng chị Nông Thị N Tr 

bày: 

 Chị N            à    à  10/5/2019  ợ       chị N, anh Tr         ủ  

bà          ị  ệ H số  iề  320.000.000 đ   , mụ  đ        để đ    ạ    â  

 à  . Việ                  iề    i             i    iế     ,   ố          ời  i   

     à 05   à ,           à  10/5/2019,      ữ                        âm 

Vă  Tr  à  ợ  à        ị N; để đ m                             ợ         ị 

N đ   i       bà H 01  i                 ề  sử  ụ   đ   số B  495630, 

  ử  đ   số 77,  ờ     đ  số 81,  iệ       15156,0m
2 
do          â   â     ệ  

Đ    i        à  30/12/2011 đ                 iệ  Vă     à  à Bế   ị   

(    Bế  à  à  âm đ      ể     ợ    ại         Tr  à   ị N         s  số 

2340/2016    C i       Vă        đă      đ   đ i Đ k Mi             à  

04/5/2016 ; đ     ạ  ạ   ại:       ăm     ,    Đ       ,    ệ  Đ    i ,      

Đ       .  

       i    ,    điề   iệ   i    ế  i  đ          iề        ă            

  ể      iề      bà H                     đ ợ . Đối với yêu c u khởi kiện của 

       đ  , chị N đề nghị bà H  ạ  điề   iệ       ợ ch ng chị N      ợ  àm 

  iề  đợ      iề   ố   à   i s             đị            .    ờ    ợ   à H 

      đ          đề    ị   à      â   â     ệ  Đ    i   i i    ế   ụ         

    đị    ủ           .   i  à   ợ         ị N                  ợ thì yêu c u 

bà H      ại  i                 ề  sử  ụ   đ   số B  495630      ợ       

chị N. 

 - Đối với bị  ơ      Lâm  ă    :  
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 Trong quá       gi i quyết vụ án, Tòa án nhân dân huyệ  Đ k Mi  đ   ống 

đạ       ă    n tố tụng cho anh Lâm Vă     (do chị N là vợ của anh Tr nh n 

thay, chị N cam kết s  giao lại cho anh Tr). Tại b n tự khai ngày 29/12/2021, chị 

N cho biết hiệ   ại,     Tr đi  àm ă             ể    m    ại   à    để  i i 

   ế   ụ   , chị N đ                    Tr  iế  việc bà H khởi kiện yêu c u 

anh Tr, chị N           ụ tr  số nợ đ   ay. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân    ệ  Đ    il phát biểu ý kiến: 

 Về    ời tham gia tố tụng và thu th p ch ng c :   à        đị   đú   

   ời tham gia tố tụng, thu th p ch ng c , c p tố   đạ   ă    n tố tụng cho 

nhữ      ời tham gia tố tụng, chuyển h  s      Viện kiểm sát đ m b   đú   

         định của pháp lu t.  

 Tại   i     à s    ẩm, H i đ ng xét xử đ        à   đ   đủ đ m b o 

đú            định của B  lu t Tố tụng dân sự, đ     sự đ  thực hiệ  đ   đủ 

các quyề   à        ụ của mình. 

 Về n i dung:       i   â      , đ     i         ng c  có trong h  s   ụ 

án, kết qu  xét hỏi, tranh tụng tại   i       đề nghị H i đ ng xét xử: Că     

Điề  463, 466, 468  à 470  ủ  B       Dâ  sự  ăm 2015,                   

  ởi  iệ   ủ  bà Nguy n Thị Lệ H, bu c anh Lâm Vă     và chị Nông Thị N    

        iệm          à H số tiền gốc là 320.000.000 đ    và tiền lãi do ch m 

thực hiệ         ụ tr  tiền          định của pháp lu t kể t  ngày 16/5/2019 cho 

đến khi tr  xong toàn b  nợ. 

 Về án phí dân sự s    ẩm: Anh Lâm Vă     và chị Nông Thị N  ph i chịu 

  à     án phí          định của pháp lu t. 

 

NH N   NH  ỦA   A ÁN: 
 

Că      à       ài  iệ ,                      s   ụ   ,  ế           ỏi, 

            ại   i      ,   i đ         ử      đị  : 

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

[1.1]. Về   ẩm    ề   i i    ế :  

Bị đ  , anh Lâm Vă     và chị Nông Thị N    địa ch  tại thôn N, xã R, 

huyệ  Đ k Mil, t    Đ k Nông nên Tòa án nhân dân huyệ  Đă   il thụ lý và 

gi i quyế   à đú            định tại điểm a kho   1 Điề  35  à điểm a kho n 1 

Điều 39 của B  lu t Tố tụng dân sự. 

[1.2]. Về quan hệ           :  

 ại   i      , s     i  àm      i                  à H yêu c u H i đ ng 

xét xử  i i    ế , bu c anh Tr và chị N tr  số tiền  ố  320.000.000 đ    và tiền 

lãi do ch m thực hiệ         ụ tr  tiền          định của pháp lu t kể t  ngày 

16/5/2019     đến khi tr  xong toàn b  nợ. V     ,   i đ         ử     đị   đâ  
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là “ ranh ch p              tài sả ”đ ợc quy định tại kho n 3 Điều 26 của B  

lu t Tố tụng dân sự. 

[1.3]. Về thời hiệu khởi kiện:  

Ngày 10/5/2019, anh Tr và chị N vay  ủ   à H số tiền 320.000.000 đ ng, 

thời hạn vay là 05   à ,           à  10/5/2019. Ngày 06/12/2021,  à H n p 

đ     ởi kiện tại Tòa án   â   â     ệ  Đ    il là còn trong thời hiệ  theo 

    định tại Điều 429 của B  lu t dân sự  ăm 2015. 

[2]. Về sự      m    ủ  anh Lâm Vă     và chị Nông Thị N: 

[2.1]. Q          i i    ế   ụ   ,  ị đ   anh Tr        ợ      đến     

     â   â     ệ  Đ    i   àm  iệ .        đ   ố   đạt các  ă       ố  ụ   

hợp lệ cho anh Tr (tố   đạt trực tiếp cho chị Nông Thị N là vợ của anh Tr và chị 

N cam kết s  thông báo cho anh Tr            Tr     v ng m t.  

[2.2]. Tại phiên tòa, bị đ   chị Nông Thị N    đ    i       ử v ng m t 

còn anh  âm Vă        đ ợc tố   đạt  ă       ố  ụ    ợp lệ         n v ng 

m                 ,  ă     điểm b kho   2 Điề  227  à Điề  228  ủa B  lu t tố 

tụng dân sự, H i đ ng xét xử tiến hành xét xử v ng m t bị đ            định. 

[3].Về   i      khởi kiện củ         đ  , H i đ ng xét xử         : 

[3.1]. Hợ  đ         ài s    iữ  bà H  ới anh Tr,   ị N  à   à    à         , 

ch ng c            đ    i     p cho Tòa án nhân dân huyệ  Đă   il (b n gốc 

 ợ  đ         ài s   đề ngày 10/5/2019) thể hiện: Anh Tr, chị N         ủ   à 

H số tiền 320.000.000 đ ng,      ữ     ủ  anh Tr, chị N phù hợp với các quy 

định của pháp lu t về hợ  đ ng vay tài s n và hợ  đ ng dân sự. Că     vào n i 

dung thỏa thu n giữa  à H  ới anh Tr, chị N thì ngày 15/5/2019 anh Tr, chị N 

ph i           ụ tr  cho  à H số tiền 320.000.000 đ ng.       i  ,   i đến hạn 

           anh Tr, chị N không tr  tiền gốc theo thỏa thu n  à vi phạm        ụ 

tr  nợ củ          đ ợ      định tại kho   1 Điều 466 B  lu t dân sự:  

“1. Bê        i sả      i     ì   ải   ả  ủ  i   k i      ạ ;   u   i sả     

 ậ    ì   ải   ả  ậ   ù     ại      số  ư   ,       ư   ,   ừ   ườ        ó   ỏ  

  uậ  k   ”. 

Vì v y,  ă     ch ng c            đ          p, H i đ ng xét xử th y 

rằng                         ởi  iệ   ủ   à H,      anh Tr và chị N    i     

     à H số  iề   ốc là 320.000.000 đ   . 

[3.2]. Về lãi su t: T    đ     ởi kiệ  đề ngày 02/12/2021, bà H yêu c u 

anh Tr và chị N ph i thanh toán số nợ gốc và lãi su            định của pháp lu t. 

Trong quá Tr gi i quyết vụ án, bà H yêu c u anh Tr và chị N ph i thanh toán 

kho n tiền   i theo m c 0,8 / 01      . Tại phiên tòa, bà H ch  yêu c u anh Tr 

và chị N có        ụ thanh toán tiền lãi do ch m thực hiệ         ụ tr  tiền theo 

    định của pháp lu t kể t  ngày 16/5/2019     đến khi tr  xong toàn b  nợ. 

Trong quá       gi i quyết vụ án, bị đ     ị N  ũ   đ ng ý tr    i          định 

của pháp lu t. H i đ ng xét xử xét th y: Theo n i dung thỏa thu n của các bên 
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tại Gi y vay tiền ngày 10/5/2019 không thể hiện việ               i,    đ      

c u tính lãi do ch m thực hiệ         ụ tr  tiền kể t  ngày 16/5/2019 của bà H 

là phù hợp với     định tại kho   4 Điều 466 B  lu t dân sự,  ụ   ể: 

“  ường h p vay không có lãi m  k i   n hạn bên vay không trả n  hoặc 

trả k ô    ầ   ủ thì bên cho vay có quy n yêu cầu trả ti n lãi với mức lãi su t 

  e   u   ịnh tại khoả  2 Đi u 468 của bộ luật này trên số ti n chậm trả  ươ   

ứng với thời gian châm trả, trừ   ường h p có thỏa thuận khác hoặc luật có quy 

 ịnh khác”. 

       , đối  ới số  iề  320.000.000 đ         iề  lãi do ch m thực hiện 

       ụ tr  tiền  ể      à  16/5/2019 đế    à       ử s    ẩm (  à  

31/3/2022   à 02  ăm 10       15   à ,  ụ   ể: 320.000.000 đ ng x 10 / ăm x 

02  ăm 10 tháng 15 ngày = 90.706.000 đ ng. Tổng c ng số tiền gốc,  iề    i s    

do    m   ự   iệ         ụ là: 320.000.000 đ ng + 90.706.000 đ ng 

= 410.706.000 đ ng. 

T  nhữ    ă    , l p lu n nêu trên H i đ ng xét xử xét th y c n bu c anh 

Lâm Vă     và chị Nông Thị N ph i            iệm  i   đới     cho bà Nguy n 

Thị Lệ H tổng số tiền là 410.706.000 đ    (Bố    ăm mười triệu, bả    ăm linh 

s u    ì    ng),       đ : nợ gốc là 320.000.000 đ    (B    ăm hai mươi   iệu 

  ng) và tiền lãi cho ch m thực hiệ         ụ tr  tiền là 90.706.000 đ    (Chín 

mươi   iệu, bả    ăm linh sáu    ì    ng).  ể    ngày 01/4/2022, anh Tr và chị 

N ph i tiếp tục chịu lãi su t theo kho   2 Điều 357, kho   2 Điều 468 của B  

lu t dân sự đối với số tiền nợ gốc do ch m thực hiệ         ụ tr  tiền. 

Sau khi anh Lâm Vă     và chị Nông Thị N   ự   iệ              ụ     

 iề ,  à Nguy n Thị Lệ H    i      ại 01  i                 ề  sử  ụ   đ   số 

B  495630,   ử  đ   số 77,  ờ     đ  số 81,  iệ       15156,0m
2 

cho anh Tr  à 

  ị N. 

[4]. X        điểm đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân    ệ  

Đ    il tại   i     à  à     ă    , phù hợp pháp lu t c n ch p nh n. 

 5]. Về       : Á       â  sự s    ẩm có giá   ạ   là 410.706.000 

đ       20.000.000 đ      (4    10.706.000 đ      428.000 đ       20.428.000 

đ   . D           ủ  bà H đ ợ                anh Tr  à   ị N    i   ị         

 â  sự s    ẩm là 20.428.000 đ   . Tr  lại      à H số tiền tạm            đ  

n p là 8.000.000 đ ng. 

Vì các lẽ trên, 
 

Q  Ế    NH: 

Că           2 Điề  26, điểm         1 Điề  35, điểm         1 Điề  39, 

Điề  147, Điề  161, điểm         2 Điề  227  à Điề  228   ủ  B        ố  ụ   

dân sự; Điề  278, Điề  280, Điề  351, Điề  352, Điề  353, Điề  357, Điề  463, 

Điề  465, Điề  466, Điề  468  ủ  B        â  sự  ăm 2015;       2 Điề  26  ủ  

   ị    ế  số: 326/2016/ B VQ 14   à  30-12-2016  ủ  Ủ         ờ    ụ 
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Q ố    i     đị    ề m      , mi  ,  i m,    ,              à sử  ụ           à 

 ệ           . 

 u ê  xử: 

1. C                   ởi  iệ   ủ   à          ị  ệ  . 

B    anh Lâm Vă      à   ị        ị      i            iệm  i   đới     

cho  à          ị  ệ    ổ   số  iề   à 410.706.000 đ    (Bố    ăm mười   iệu, 

 ả    ăm  i   s u    ì      ),       đ :  ợ  ố   à 320.000.000 đ    (B    ăm hai 

mươi   iệu     )  à  iề    i        m   ự   iệ         ụ      iề   à 90.706.000 

đ    (Chín mươi   iệu,  ả    ăm linh sáu    ì      ).  

 ể      à  01/4/2022,     Tr  à   ị N    i  iế   ụ    ị    i s               

2 Điề  357,       2 Điề  468  ủ  B        â  sự đối  ới số  iề   ợ  ố        m 

  ự   iệ         ụ      iề . 

Sau khi anh Lâm Vă      à   ị        ị     ự   iệ              ụ     

 iề ,  à          ị  ệ H    i      ại 01  i                 ề  sử  ụ   đ   số 

B  495630,   ử  đ   số 77,  ờ     đ  số 81,  iệ       15156,0m
2 

cho anh Tr  à 

  ị N. 

2. Về       : Că     Điề  144; Điề  147  ủ  B        ố  ụ    â  sự;    ị 

   ế  326/2016/ B VQ 14   à  30-12-2016     đị    ề m      , mi  ,  i m, 

   ,    ,          à sử  ụ           à  ệ           . B    anh Lâm Vă      à   ị 

       ị      i     số  iề  20.428.000 đ    (Hai mươi   iệu,  ố    ăm hai mươi 

tám    ì      ).      ại      à          ị  ệ   số  iề   ạm            đ       à 

8.000.000 đ    (Tám   iệu     )       i     i      iề  số 0000652 ngày 

15/12/2021  ại C i  ụ    i  à       â  sự    ệ  Đ    i ,      Đ       . 

 3. Về quyền kháng cáo:        đ         ền kháng cáo b n án trong hạn 

15 (m ời  ăm) ngày kể t  ngày tuyên án; bị đ     ng m t tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo b n án trong hạn 15 (m ời  ăm) ngày kể t  ngày nh   đ ợc b n án ho c 

b      đ ợc niêm yế           định của pháp lu t.  

   ường h p bản án, Quy    ị    ư     i        e   u   ịnh tại Đi u 2 Luật 

thi hành án Dân sự   ì   ười  ư c thi hành án dân sự,   ười phải thi hành án dân 

sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị  ưỡng ch    i           e   u   ịnh tại     Đi u 6,7, 7 , 7     Đi u 9 

Luật thi hành án Dân sự. Thời hiệu   i          ư c thực hiệ    e   u   ịnh tại 

Đi u 30 Luật thi hành án dân sự.  

 

Nơi  hận:    

- TAND      Đ       ;                           

- VKSND    ệ  Đ    il; 

- Chi cục THA.D     ệ  Đ    il; 

- C   đ     sự; 

-        s   ụ án. 

 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 đ  k  v  đ      u  

 
 

             N          
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